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	Số:            /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2026



BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 22/8/2026
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 4)
Hồi 07 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 100km về phía Đông, cách Hải Phòng khoảng 120km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 3km/h.
Dự báo:
- Đến 07h/24/8: Vị trí tâm bão 20,1 độ VB, 108,2 độ KĐ, trên vùng biển phía Đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 180km về phía Đông Đông Nam; sức gió cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, khoảng 3km/h. Vùng nguy hiểm: Phía Bắc 18,5 độ VB; 106,5-109,5 độ KĐ. Cấp độ RRTT: cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng.
- Đến 07h/25/8: Vị trí tâm bão 20,1 độ VB, 109,1 độ KĐ, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông, sức gió cấp 9, giật cấp 11; di chuyển hướng Đông, khoảng 3-5km/h. Vùng nguy hiểm: 18,5-21,5 độ VB; 106,5-110,0 độ KĐ. Cấp độ RRTT: cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ).
 2. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 23/8, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m; Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có gió cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m, riêng Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) 3-5m.
Ngày và đêm 23/8, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.  
Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2; riêng khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) cấp 3.   
3. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/21/8-19h/22/8): Khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Nậm Giôn (Sơn La) 177mm; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 360mm; Đình Lập (Lạng Sơn) 259mm; Cẩm Đàn (Bắc Ninh) 242mm; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 284mm; Hoành Bồ (Quảng Ninh) 260mm. 
	- Mưa đêm (19h/22/8-07h/23/8): Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 60-90mm; một số trạm mưa lớn như: Nà Tấu 2 (Điện Biên) 134mm; Hạ Lang (Cao Bằng) 212mm; Đình Lập (Lạng Sơn) 118mm; Lòng Dinh (Quảng Ninh) 198mm; Khe Mai (Quảng Ninh) 150mm.
- Mưa 3 ngày (19h/19/8-07h/23/8): Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 593mm; Đình Lập (Lạng Sơn) 474mm; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 431mm; Lòng Dinh (Quảng Ninh) 428mm; Vinh (Nghệ An) 374mm; Hồ chứa nước Cù Lầy (Hà Tĩnh) 376mm.
Dự báo:
Từ ngày 23/8 đến hết ngày 24/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm; riêng khu vực Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>120mm/3h). 
Ngoài ra, ngày 23/8, khu vực Tây Bắc Bộ, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh cấp 2.
II. TÌNH HÌNH LŨ
Lũ trên sông Lục Nam, sông Thương tại Bắc Ninh, sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn đang lên, mực nước lúc 5h/23/8/2026 một số trạm như sau: 
- Trên sông Lục Nam tại Chũ là 13,58m trên BĐ3 là 0,58m (< lũ năm 2024 là 1,91m), đang lên. 
- Trên sông Thương tại Cầu Sơn là 16,25m, trên BĐ3 là 0,25m (< lũ lịch sử năm 2025 là 2,11m), đang lên; tại Hữu Lũng là 20,23m, trên BĐ3 là 1,23m (< lũ lịch sử năm 2025 là 4,08m), đang lên.
- Trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn là 256,12m, trên BĐ3 là 0,12m, đang lên. 
Dự báo: Từ 23-25/8, đỉnh lũ trên sông Thương, Lục Nam, Thái Bình (Hải Phòng), Trung, Kỳ Cùng, Bắc Giang (Lạng Sơn), Bằng Giang (Cao Bằng), Cầu (Thái Nguyên) ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1. Tình hình tàu thuyền
- Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PTDS Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 06h30 ngày 23/8/2026, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 52.924 phương tiện/210.326 người biết diễn biến, hướng đi của Bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
- 04 tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình,  Hải Phòng đã ban hành lệnh cấm biển.
2. Nuôi trồng thủy sản
Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa là 140.711 ha (nuôi nước mặn là 35.703 ha và 105.008 ha nuôi nước ngọt); nuôi lồng bè 29.066 ô lồng; chòi canh 3.251 chiếc.
Đến nay, chưa ghi nhận thiệt hại về tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh ven biển ảnh hưởng của Bão số 04.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl
 (m)7
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCNTL (m)
(từ 22/8-15/9)

	Sơn La
	7h
	22/8
	197,39
	114,09
	2.977
	905
	213

	
	
	23/8
	198,73
	110,89
	2.500
	0
	

	Hòa Bình
	7h
	22/8
	102,36
	13,31
	2.597
	4.391
	115

	
	
	23/8
	102,08
	8,10
	1.525
	518
	

	Tuyên Quang
	7h
	22/8
	102,82
	47,34
	582
	0
	118

	
	
	23/8
	103,81
	47,05
	730
	0
	

	Thác Bà
	7h
	22/8
	54,26
	24,09
	288
	450
	58

	
	
	23/8
	54,23
	24,41
	295
	456
	


Hồ Hòa Bình đóng 01 cửa xả đáy từ 16h00 ngày 22/8/2026.
2. Các hồ chứa thủy lợi và thủy điện khác
- Các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ có 05 hồ chứa, khu vực Bắc Trung Bộ có 06 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên; 
- Các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ có 2.498 hồ chứa; hiện đạt 60-99% dung tích thiết kế; 05 hồ xả tràn (Bản Lải lúc 6h/23/8 xả 810m3/s; Hồng Khếnh xả 7 m3/s; Yên Lập xả 378 m3/s ;Tràng Vinh xả 38 m3/s; Đầm Hà Động xả 28 m3/s; Khe Chè xả 22 m3/s). Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.325 hồ chứa; đạt 49-71% dung tích thiết kế; 04 hồ xả tràn và phát điện (Cửa Đạt xả 119 m3/s; Bản Mồng xả 439 m3/s; Sông Sào xả 80 m3/s; Tả Trạch xả 37m3/s).
3. Tình hình đê điều
- Các tuyến đê biển, đê cửa sông tại các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có 31 vị trí trọng điểm xung yếu (Quảng Ninh: 02, Hưng Yên: 11, Hải Phòng 04, Ninh Bình: 13, Thanh Hóa: 01) và 05 công trình thi công dở dang (Hưng Yên).
- Các tuyến đê từ cấp III trở lên trên sông Cầu (Thái Nguyên, Bắc Ninh); sông Thương, sông Lục Nam (Bắc Ninh), sông Bưởi (Thanh Hóa) có 49 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (Thái Nguyên: 16; Bắc Ninh: 33) và 02 công trình thi công dở dang.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 21/8/2026 và Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8/2026 đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và các Bộ, ngành chủ động ứng phó với thiên tai, nguy cơ mưa lớn, lũ ống, sạt lở đất và tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
- Ngày 22/8/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 46/BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với mưa lũ; ngày 21/8/2026, ban hành 02 Công điện: số 44/BCĐ-BNNMT và số 45/CĐ-BNNMT-ĐĐ chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, bão số 4 và chủ động ứng phó với mưa lũ.
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công thương đã ban hành Công điện đề nghị các đơn vị tập trung, sẵn sàng ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.
- Ngày 22/8/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công điện số 9680/CĐ-BNNMT lệnh đóng 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 16h00 ngày 22/8/2026; văn bản số 9681/BNNMT-ĐĐ gửi các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình.
- Ngày 22/8/2026, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có văn bản số 1588/ĐĐ-QLĐĐ gửi Sở NN&MT các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa về việc khẩn trương triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó lũ trên các sông Thương, sông Lục Nam, sông Cầu, sông Bưởi; cử 02 đoàn công tác triển khai ứng phó bão số 4 tại tỉnh Quảng Ninh và kiểm tra tuyến đê sông Thương, sông Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh; Phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 02 đợt tin nhắn hướng dẫn đảm bảo an toàn tàu thuyền và hướng dẫn Kỹ năng an toàn trước nguy cơ mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến 11,6 triệu thuê bao các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa và các xã ven biển 4 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.
- Các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 và mưa lũ; huy động các nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ kịp thời các hộ dân ảnh hưởng bởi mưa lũ.
- Các địa phương đã ban hành Công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với Bão số 4 và mưa lớn; tổ chức trực ban; chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo.
- Các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 2.383 hộ dân: Lạng Sơn 2.335 hộ (Hữu Lũng 211 hộ; Kỳ Cùng 2.124 hộ, trong đó 733 hộ dân bị ngập đã được sơ tán); Quảng Ninh 31 hộ; Bắc Ninh 17 hộ; Thanh Hóa 121 hộ; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở.
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, bão số 4 và mưa lớn đã gây thiệt hại như sau:
- Về người: 01 người chết (ông Dương Phúc Hình, sinh năm 1999 tại xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn) do sạt lở đất vào nhà.
- Về nhà: 200 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 733 nhà bị ngập (Lạng Sơn).
- Về nông, lâm nghiệp: 2.864ha cây trồng bị ngập, thiệt hại (Lạng Sơn 1.100ha; Bắc Ninh 1.687ha; Quảng Ninh 78ha).
- Về chăn nuôi: 100 con gia súc, 6.000 con gia cầm bị chết (Lạng Sơn).
- Về giao thông: 603 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc (Lạng Sơn 600; Bắc Ninh 03).
Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại./.
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